
PHỤ BIỂU 03: 

DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐƯỢC PHÊ DUYỆT THEO QUY 
HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2021 - 2030 CẤP HUYỆN CỦA TỈNH (THÀNH 

PHỐ) ………....​
(Kèm theo công văn số 2133/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã Tổng diện 
tích 

Diện tích phân theo 
đơn vị hành chính cấp 

huyện 

Huyện 
A 

Huyện 
B 

Huyện 
… … 

(1) (2) (3) 
(4) = (5) + 
(6) + (7) + 

(…) 
(5) (6) (7) (...) 

1 Đất nông nghiệp chuyển 
sang phi nông nghiệp NNP/PNN           

  Trong đó:             

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN           

  Trong đó: Đất chuyên trồng 
lúa nước LUC/PNN           

1.2 Đất trồng cây hàng năm 
khác HNK/PNN           

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN           

1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN           

1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN           

1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN           

  Trong đó: đất có rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN           

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN           

1.8 Đất làm muối LMU/PNN           

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN           



2 
Chuyển đổi cơ cấu sử dụng 
đất trong nội bộ đất nông 
nghiệp 

            

  Trong đó:             

2.1 Đất trồng lúa chuyển sang 
đất trồng cây lâu năm LUA/CLN           

2.2 Đất trồng lúa chuyển sang 
đất trồng rừng LUA/LNP           

2.3 Đất trồng lúa chuyển sang 
đất nuôi trồng thuỷ sản LUA/NTS           

2.4 Đất trồng lúa chuyển sang 
đất làm muối LUA/LMU           

2.5 
Đất trồng cây hàng năm 
khác chuyển sang đất nuôi 
trồng thuỷ sản 

HNK/NTS           

2.6 
Đất trồng cây hàng năm 
khác chuyển sang đất làm 
muối 

HNK/LMU           

2.7 
Đất rừng phòng hộ chuyển 
sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng 

RPH/NKR(a)           

2.8 
Đất rừng đặc dụng chuyển 
sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng 

RDD/NKR(a)           

2.9 
Đất rừng sản xuất chuyển 
sang đất nông nghiệp không 
phải là rừng 

RSX/NKR(a)           

  Trong đó: đất có rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên RSN/NKR(a)           

3 
Đất phi nông nghiệp không 
phải là đất ở chuyển sang 
đất ở 

PKO/OCT           

  


